CẤU TRÚC ĐỀ HSG NGỮ VĂN 7
(Năm học 2022 -2023)

PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)
- Chọn một ngữ liệu ngoài chương trình sách giáo khoa, tương đương với các thể loại văn bản đã được học trong chương trình. (văn bản phù hợp với đặc điểm tâm lí, lứa tuổi của học sinh; mang tính giáo dục, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, văn hóa, pháp luật; có tính điển hình về thể loại hoặc loại hình; dung lượng của văn bản bảo đảm học sinh có thời gian đọc và làm bài.)
- Thực hện trả lời 4 câu hỏi dựa trên những yêu cầu cần đạt theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, mức độ từ dễ đến khó. Phần trả lời ngắn yêu cầu viết từ 5-7 câu. 
PHẦN II. VIẾT (14,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm):
        Vận dụng trải nghiệm sống và kĩ năng viết đoạn văn, em hãy viết 1 đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề được gợi ra từ ngữ liệu ở phần đọc - hiểu.
Câu 2: Nghị luận văn học (10,0 điểm)
Cho ngữ liệu mở ngoài chương trình SGK, vận dụng kĩ năng đọc- hiểu và kiến thức văn học để viết bài văn:
· Phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học (hoặc đoạn trích)
· Biểu cảm về con người hoặc sự việc
· Nghị luận về một vấn đề trong đời sống
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PHẦN I. Đọc –hiểu (6,0 điểm): 
               Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
			Chuyện kể rằng
			Có quả trứng đại bàng
			Rơi vào ổ gà đang ấp
			Khi nở ra cùng với bầy gà
			Đại bàng con ngượng ngùng chiêm chiếp
			Nhảy bay loạng choạng sân nhà.

			Không ai nói với đại bàng về những chân trời xa
			Về những đại ngàn bí mật
			Nên nó vẫn hồn nhiên bới đất
			Chỉ có khát vọng mơ hồ
			Lâu lâu lại cồn cào trong ngực…

			Làm sao mà ai biết
			Mình đã bắt đầu từ quả trứng nào đây
			Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?...
    (Khát vọng, Đặng Hồng Thiệp, Thơ Sông Lam, trang 247, Nxb Hội nhà văn , 2017)
Câu 1: Văn bản được viết bằng thể thơ gì? Nêu hiểu biết của em về thể thơ này. (1,0 điểm).
Câu 2: Em hiểu như thế nào về hình ảnh “bầy gà” trong văn bản? (1,0 điểm).
Câu 3: Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu: Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay ? (2,0 điểm)
Câu 4: Đọc văn bản trên, em thấy thông điệp nào có ý nghĩa nhất. Vì sao? (2,0 điểm)
II. Phần viết: 
Câu 1( 4 điểm) Viết một đoạn văn 200 chữ bàn về vấn đề được gợi ra từ câu thơ: Sao không thử một lần vỗ cánh tung bay?...
Câu 2: ( 10 điểm) Viết bài văn nêu cảm nhận của em về bài thơ sau:
    Ông ra vườn nhặt nắng.
      Tha thẩn suốt buổi chiều.
    Ông không còn trí nhớ.
 Ông chỉ còn tình yêu.

   Bé khẽ mang chiếc lá.
     Đặt vào vệt nắng vàng.
        Ông nhặt lên chiếc nắng.
       Quẫy nhẹ, mùa thu sang

           ------------------------------
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Câu 1: Xác định từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội trong các câu sau và tìm từ phổ thông tương đương với từ đó : 
1.Hôm qua mọi người đi quẩy mấy giờ mới về ? 
2.-A, bán chim gì đó mậy ? (...)
-Con điêng điểng mà cũng không biết (...).
-Bộ mày ở đâu mới tới hả? – Nó hỏi tôi.
-Ờ, mới tới.... Xứ tao cũng vô khối  chim.
Câu 2: Xác định biện pháp tu từ nói quá trong các câu sau và nêu tác dụng ?
a) Các quân kiến đen thông tin thì lưởng vưởng chạy nhanh như bay. (Tô Hoài)
b) Nước mắt theo sự suy nghĩ chảy ra như mưa, chị Dậu thấy trong ngực nóng như lửa đốt. (Ngô Tất Tố)
Câu 3: Xác định từ tượng hình, tượng thanh trong các câu sau đây.
a. Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới... Những hạt mưa bé nhỏ, mềm mại rơi mà như nhảy nhót.
b. Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới. 
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Câu 1. Xác định các thành phần câu được mở rộng bằng cụm từ trong các câu sau và cho biết đó là cụm từ gì ? 
1.Trong chuyến đi về Hà Tĩnh, quan Phó bảng Sắc lưu lại huyện Đức Thọ một thời gian. (Sơn Tùng)
2.Trong những lúc nhàn rỗi ấy, chúng tôi kể chuyện hài cho nhau nghe.
Câu 2: Dùng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh để viết lại các câu sau: 
1. Em hát bài này nghe dở lắm.

2. Trông bạn dạo này béo quá đấy.


Câu 3: Xác định số từ và phó từ trong các câu sau và cho biết ý nghĩa của nó : 
1.Một canh... hai canh... lại ba canh,
Trằn trọc băn khoăn, giấc chẳng thành;
Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,
 Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.   
2. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, cũng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.
3. Hai chàng tâu hỏi sính lễ cần sắm những thứ gì, vua bảo: “Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.








4. Và những khi ấy tôi nghĩ: Hãy nhìn đi, hãy nghiên cứu, chọn lọc. Hãy vẽ hai cây phong của Đuy-sen và An-tu-nai, chính hai cây phong đã cho tuổi thơ của máy bay nhiều giây phút sướng vui, mặc dù máy không biết rõ sự tích của chúng. Hãy vẽ một đứa bé đi chân không, da rám nắng. Nó trào lên cao, thật là cao và ngồi lên một cảnh phong, đôi mắt hãn hoan nhìn vào cõi xa xăm kí ảo.
(Người thầy đầu tiên)
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Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
	“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
      (Hồ Chí Minh toàn tập 7, NXB chính trị Quốc gia sự thật, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, tr.38-39)
Câu 1. Đoạn văn trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính? 
Câu 3. Xác định luận điểm của đoạn văn trên và cho biết đoạn văn được trình bày theo cách nào ? 
Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc trong câu: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”?
Câu 5: Nêu nội dung của đoạn trích ? 
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Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
	“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
      (Hồ Chí Minh toàn tập 7, NXB chính trị Quốc gia sự thật, Thành phố Hồ Chí Minh, 2011, tr.38-39)
Câu 1. Đoạn văn trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 
- Văn bản” Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” 
- Tác giả Hồ Chí Minh
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính? 
Nghị luận
Câu 3. Xác định luận điểm của đoạn văn trên và cho biết đoạn văn được trình bày theo cách nào ? 
- Luận điểm: ‘Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước”
- Đoạn văn được viết theo cách diễn dịch 
Câu 4. Nêu tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc trong câu: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”?
- Biện pháp tu từ điệp cấu trúc: Nó kết thành, nó lướt qua, nó nhấn chìm…
Câu 5: Nêu nội dung của đoạn trích ? 
Khẳng định truyền thống yêu nước của nhân dân ta và sức mạnh của tinh thần yêu nước ấy. 

Câu 6. Với hai động từ “lướt qua”... “nhấn chìm”, tác giả đã khẳng  định điều gì về lòng yêu nước?
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Đọc kỹ văn bản Đồng dao mùa xuân và trả lời câu hỏi 
1. Xác định thể thơ và nêu đặc điểm của thể thơ ? 
2. Nêu nội dung của bài thơ ? 
3. Chỉ ra một biện pháp tu từ có trong bài thơ và nêu tác dụng?
4. Là người thửa hưởng thành quả hi sinh của các anh bộ đội , em sẽ làm gì cho xứng đáng với sự hi sinh ấy ? 


